
Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 01 tháng 10/2024 

Hôm nay, Báo Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển số tiền: 849,760,748 đồng đến các gia đình có 

hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về Báo Dân trí trong tuần qua.            

 

Chi tiết: 

1. Danh sách kết chuyển tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Báo Dân trí (Từ ngày 

29/09/2024 đến ngày 05/10/2024):   

Mã số  Thông tin hoàn cảnh   Số tiền   Hình thức chuyển 

Mã số 4574 

Bà Vũ Thị Nga 

 

Địa chỉ: khu Tân Lập, xã Điêu 

Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh 

Phú Thọ 

ĐT: 0866528974 

          

3,350,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 5280 

Mã số 5280 xin gửi về: 

 

Anh Hà Thanh Sắc 

Địa chỉ: Khu Chiềng Nhỏ, xã 

Kiệt Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh 

Phú Thọ 

             

200,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 5309 

Mã số 5309: 

 

Chị Lưu Phương Anh (mẹ bé 

Sơn Anh) 

Địa chỉ: TT Kim Liên, Kim 

Liên, Đống Đa, Hà Nội. 

          

3,512,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 5311 

Mã số 5311: 

 

Đặng Thị Phương 

Địa chỉ: Thôn Tân Hạ, xã Thông 

Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, 

Hà Giang 

ĐT: 0971332441 

          

2,612,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 5314 

Mã số 5314: 

 

Cụ Trần Thị Nhạn 

Địa chỉ: TDP Xuân Lan, Bố Hạ, 

Yên Thế, Bắc Giang 

ĐT: 0387955219 

          

1,247,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 5321 

Mã số 5321: 

 

Bà Lê Thị Tú (mẹ bệnh nhân 

Ngô Xuân Đức) 

Địa chỉ: Thọ Cường, Triệu Sơn, 

Thanh Hóa 

ĐT: 0388214220 

          

4,442,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  



Mã số 5328 

Mã số 5328: 

 

Chị Bùi Thị Hoa (mẹ bệnh nhân 

Quách Văn Doanh) 

Địa chỉ: Tân Lâm, Phú Thành, 

Lạc Thủy, Hòa Bình 

Điện thoại: 0326054435 

11,812,000 
 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 5335 

Mã số 533: 

 

Chị Nguyễn Thị Ninh (vợ bệnh 

nhân Hậu). 

Địa chỉ: Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà 

Tĩnh. 

ĐT: 0349532427 

116,652,101 
 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 5336 

Mã số 5336: 

 

Bà Trương Thị Ánh   

Địa chỉ: Ấp 8, xã Tân Lộc Bắc, 

huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.   

54,476,002 
 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 5338 

Mã số 533: 

 

Chị Đoàn Thị Trang 

Địa chỉ: Ấp 3, xã An Trường, 

huyện Càng Long, tỉnh Trà 

Vinh. 

        

60,392,008  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 5339 

Mã số 5339: 

 

Anh Nguyễn Văn Đàm 

Địa chỉ: Thôn Nà Bản, xã Đồng 

Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh 

Lạng Sơn. 

      

122,357,502  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

    
      

381,052,613  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  Total 

Mã số 4834 

Mã số 4834: 

 

 1. Ksor Hương 

 Địa chỉ: Làng Lang, xã Ia Chia, 

huyện Ia Grai, Gia Lai 

SĐT: 079 3661694 

STK: 5005205243622 - Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn Agribank - Chi 

nhánh huyện Ia Grai, Gia Lai. 

400,000 Chuyển khoản 



Mã số 5118 

Mã số 5118: 

 Bà Nguyễn Thị Bìa 

Địa chỉ: Khu 6, thị trấn Gia Lộc, 

Gia Lộc, Hải Dương 

ĐT: 0827961583 

Số TK: 2310231029076 - 

Nguyễn Thị Bìa - Agribank 

               

10,000  
Chuyển khoản 

Mã số 5302 

Mã số 5302: 

 

Chị Nguyễn Thị Nhâm 

Địa chỉ: Hiến Sơn, Đô Lương, 

Nghệ An 

ĐT: 0329602786 

Số TK: 3603215028412  - 

Agribank - Nguyen Thi Nham 

             

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 3586 

Mã số 3586: Em Nguyễn Thị 

Thùy Linh. 

 

Số nhà 2, ngách 78/10, phố 8/3, 

phường Quỳnh Mai, quận Hai 

Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. 

ĐT: 0383540328 

Chủ tài khoản:Nguyễn Thị Thùy 

Linh 

Số tài khoản: 187022878 

VPBank Lạc Trung. 

          

1,050,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4487 

Mã số 4487: 

 

Anh Nguyễn Văn Việt 

Địa chỉ: Ấp Rạch Trắc, xã Mỹ 

Phước Tây, TX Cai Lậy, Tiền 

Giang 

ĐT: 0963496113 

 số TK: 6907205351187 - 

Agribank 

1,000,000 Chuyển khoản  

Mã số 4738 

Bà Nông Thị Sấng 

 

Địa chỉ: thôn Ea Sanô, xã Đắk 

D'rô huyện Krông Nô, tỉnh Ðắk 

Nông 

 

Hoặc thông qua cô giáo Trần 

Thị Thu (giáo viên chủ nhiệm 

Lý Văn Thuận) 

 

SĐT cô Thu: 0964.980.436 

 Số TK: 5304205080061 - 

Agribank - Trần Thị Thu 

             

300,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4829 

Mã số 4829: 

1. Chị Nguyễn Thị Thắng 

 

Địa chỉ: Khu Vạn Phong, xã 

Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, 

tỉnh Phú Thọ 

 

ĐT: 0332048269 

NGUYEN THI THANG 

20108888899999. Techcombank 

             

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4888 

 Mã số 4888: 

 

1. Chị Đào Thị Kim Thanh (vợ 

anh Tuyên) 

Địa chỉ: Thôn Lỗ Hà, xã Chuyên 

ngoại, thị xã Duy tiên, Hà Nam 

ĐT: 0392429686 

Hiện anh Tuyên đang điều trị tại 

khoa Hồi sức tích cực, Bệnh 

viện Châm cứu Trung ương 

ĐT: 0339511784 (số phòng 

CTXH)Đào Thị Kim Thanh 

STK 030079590637ngân hàng 

Sacombank  

             

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4889 

Mã số 4889: 

 

1. Anh Mai Văn Thêm (chồng 

chị Hoàng Thị Tạch) 

Địa chỉ: Khu 3, xã Lam Sơn, 

huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 

ĐT: 0332269224 

Hiện chị Tạch đang điều trị tại 

khoa Hồi sức tích cực, Bệnh 

viện Bạch Mai 

ĐT: 0987776330 (chị Lanh, cán 

bộ CTXH). 

Số TK: 105875010592 Mai Văn 

Thêm. Viettinbank 

             

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4890 

Mã số 4890: 

 

1. Chị Lê Thị Minh 

Địa chỉ: Thôn 2, xã Thanh Hà, 

huyện Thanh Chương, tỉnh 

Nghệ An 

Số tài khoản: 51810001106782 - 

BIDV, Lê Thị Minh. 

Điện thoại: 0396.259.045 

             

200,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4891 

Mã số 4891: 

1. Em Nguyễn Thị Kim Ngân 

 

Địa chỉ: ấp 1, xã Hòa Hội, huyện 

Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu. 

 

Điện thoại: 0379930155 (gặp 

Ngân hoặc chị Nguyệt, mẹ 

Ngân). 

Stk 19036429142011, ctk 

Nguyen Thi Kim Ngan, ngân 

hàng 

Techcombank chi nhánh Đông 

Hưng Thuận, Quận 12, Thành 

Phố Hồ Chí Minh 

             

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4892 

mã số 4892 xin gửi về: 

 

1. Bà Trương Thị Bích (mẹ anh 

Bằng) 

Địa chỉ: Thôn Kim Lịch, xã Kim 

Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh 

Quảng Bình 

Điện thoại: 037.759.7022 

3805205085347 

Bà Trương Thị Bích 

Ngân hàng Agribank 

             

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4914 

Mã số 4914: 

 

1. Vợ chồng anh Trần Hải, chị 

Phan Thị Thắm 

Địa chỉ: Tổ dân phố Khe Thờ, 

thị trấn Đồng Lộc, huyện Can 

Lộc, Hà Tĩnh 

Điện thoại: 0375828727 

Tài khoản: 0201000741866, 

Ngân hàng Vietcombank, chủ tài 

khoản Trần Hải. 

             

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4916 

Mã số 4916: 

 

1. Anh Phạm Văn Cử 

Địa chỉ: Xóm 4, xã Diễn An, 

huyện Diễn Châu, Nghệ An. 

Điện thoại: 0358.255.979 

STK anh Phạm Văn Cử: 

1305205382720, Ngân hàng 

Agribank. 

             

200,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4917 

Mã số 4917: 

 

1. Địa chỉ gia đình bà Nguyễn 

Thị Tư, thôn An Hải Đông, xã 

Tam Quang, huyện Núi Thành, 

Quảng Nam. 

Tài khoản ngân hàng MB (Ngân 

hàng Quân đội): 

7777706081975. 

Chủ tài khoản Nguyễn Thái 

Nhân - con trai ruột bà Nguyễn 

Thị Tư. 

Số điện thoại Nguyễn Thái 

Nhân: 0385.236.144. 

             

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4918 

Mã số 4918: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Phương 

Địa chỉ: Xóm 4, Nghi Mỹ, Nghi 

Lộc, Nghệ An 

ĐT: 0395477725 

Hiện bệnh nhân đang điều trị tại 

Khoa bỏng người lớn, Bệnh viện 

Bỏng Quốc gia. 

Stk:  0395477725 ngân hàng mb 

Quân đội Nguyễn Thị Phương 

             

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5008 

Mã số 5008: 

 

1: Lù Văn Đức 

Địa chỉ: Bản Bông Ban, Quài 

Tở, Tuần Giáo, Điện Biên 

ĐT: 0374915563 

Số TK: 3600911674 

Lu van duc 

Ngân hàng BIDV 

1,000,000 Chuyển khoản  

Mã số 5018 

Mã số 5018: 

Em Phạm Thị Hoài Trinh 

Địa chỉ: Thôn Hiển Lộc, xã Duy 

Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh 

Quảng Bình. 

Điện thoại: 0857.485.614 

Số TK: 072444810003 - Phạm 

Thị Hoài Trinh - NH Liên Việt  

             

200,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5019 

Mã số 5019: 

 

Chị Đậu Thị Thân. 

Địa chỉ: Xóm Hải Bắc, xã Diễn 

Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh 

Nghệ An. 

STK chị Đậu Thị Thân: 

3605205533337, ngân hàng 

Agribank. 

Điện thoại: 0367261886. 

             

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5041 

Mã số 5041: 

 

Chị Lữ Thị Phuông 

Địa chỉ: Bản Đỉnh Sơn 1, xã 

Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh 

Nghệ An 

Số điện thoại: 0362380504  

Số TK: 3618205162593 Lữ Thị 

Phuông, Ngân hàng Agribank 

             

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5074 

Mã số 5074: 

 

Chị Võ Thị Mân 

Địa chỉ: Khối 5, phường Quỳnh 

Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ 

An. 

Điện thoại: 0343.934.665. 

Số tài khoản của chị Mân: 

030067212505, Sacombank 

               

10,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5149 

Mã số 5149: 

 

Vi Thị Duyên (vợ bệnh nhân 

Triệu Duyên Đạt) 

Địa chỉ: Thôn Vần Ngoài, Yên 

Thắng, Lang Chánh, Thanh Hóa 

ĐT: 0393403798 

Hiện Đạt đang điều trị tại khoa 

Hồi sức tích cực 1, Bệnh viện 

Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). 

Vi Thị Duyên  

Stk 1019788099 

Vietcombank  

             

100,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5169 

Mã số 5169 xin gửi về: 

 

1. Chị Đào Thị Thuận (vợ bệnh 

nhân Lê Văn Cường) 

Địa chỉ: Kỳ Hoa, Kỳ Anh, Hà 

Tĩnh 

ĐT: 0327222384 

Hiện bệnh nhân Cường đang 

điều trị tại khoa Hồi sức tích 

cực, Bệnh viện Bỏng Quốc gia. 

Lê Anh Tuấn (con trai bệnh 

nhân Lê Văn Cường) stk 

5220450991. Ngân hàng BIDV 

             

500,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5250 

Mã số 5250: 

 

Ông Đặng Văn Bính (SN 1956) 

Địa chỉ: xóm Mới, thôn Thanh 

Mạc, xã Thanh Đa, Phúc Thọ, 

Hà Nội 

Số TK: 0353227771 - MB - 

Đặng Văn Nghệ - em trai Ông 

Bình - đã có ủy quyền 

             

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5263 

Mã số 5263: 

 

Chảo Vằng Khé (bố cháu Chảo 

Minh Tuấn) 

Địa chỉ: Xóm Xà Phìn, Xuân 

Trường, Bảo Lạc, Cao Bằng 

ĐT: 0815643492 

Hiện bé Tuấn đang điều trị tại 

Bệnh viện Bỏng Quốc gia 

stk 0818069976 , ngân hàng MB 

- Chảo Vằng Khé 

             

700,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5268 

Mã số 5268: 

 

Chị Đường Thị Mến 

Địa chỉ: Bộc Nhiêu, Định Hóa, 

Thái Nguyên 

ĐT: 0375858776 

STK8502231058370 Chủ tk 

đường Thị mến ngân hàng 

Agribank 

             

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5269 

Mã số 5269: 

 

Lê Thị Mỹ Tiên 

Địa chỉ: ấp Thạnh Mỹ A, xã Tân 

Phú Thạnh, huyện Châu Thành 

A, Hậu Giang 

SĐT: 0843.320.015 

Số TK: 0707111596 - Lê Thị 

             

480,000  
Chuyển khoản  



Mỹ Tiên - Vpbank 

Mã số 5271 

Mã số 5271: 

Bà Trần Thị Vân 

Địa chỉ: Tổ 2, khối 12, phường 

Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An 

số TK 106620021947 , chủ TK 

Trần Thị Vân, ngân hàng 

Pvcombank 

             

500,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5276 

Mã số 5276: 

 

Ông Lê Văn Cát 

Địa chỉ: Tổ dân phố 7, phường 

Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà 

Tĩnh. 

Số tài khoản: 0768413789999, 

Ngân hàng Quân đội MB Bank, 

chủ tài khoản Le Van Cat. 

             

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5278 

Mã số 5278: 

 

Chị Tô Thị Hoàng Diễm 

Địa chỉ: trú khu phố Phú Thứ, 

thị trấn Phú Thứ, huyện Tây 

Hòa, tỉnh Phú Yên 

Số điện thoại: 0869.194.795 

Số tài khoản: 4610205426840 - 

ngân hàng Agribank - Tô Thị 

Hoàng Diễm 

             

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5282 

Mã số 5282: 

 

Chị Trần Thị Thanh Loan 

Địa chỉ: Đỗ Xuyên, Thanh Ba, 

Phú Thọ 

ĐT: 0399563911 

STK 0801000227892 ngan hang 

vcb. Trần Thị Thanh Loan 

          

1,900,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5283 

Mã số 5283: 

 

Em Phạm Bảo Khuyên. 

Địa chỉ: Thôn Thạnh Trung, xã 

Đại Chánh, huyện Đại Lộc, tỉnh 

Quảng Nam. 

ĐT: 0364507292. 

Số tài khoản: 1905 027 021 

9010 - Ngân hàng Techcombank 

- Chủ tài khoản: Phạm Bảo 

Khuyên. 

             

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5284 

Mã số 5284: 

 

Chị Lâm Thị Huệ 

Địa chỉ: Dương Nội, Hà Đông, 

Hà Nội 

ĐT: 0383253692 

Tên TK:  Lâm Thị Huệ - 

383253692 - VIB 

             

138,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5286 

Mã số 5286: 

 

Anh Bùi Văn Kỳ 

Địa chỉ: Thôn Cầu Hồ, xã Mậu 

Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa. Số điện thoại: 

0368002080. 

Số tài khoản: 030082595720. 

Ngân hàng Sacombank. Chủ tài 

khoản Bùi Văn Kỳ. 

             

400,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5287 

Mã số 5287: 

 

Chị Nguyễn Thị Nhật Tân  

Địa chỉ: Xóm 2, xã Nghi Hưng, 

huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 

Điện thoại: 0364222611 

Số tài khoản: 9364222611 - 

Vietcombank (chủ TK Nguyễn 

Thị Nhật Tân) 

             

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5288 

Mã số 5288: 

 

Em Nguyễn Thị Bích Ngọc 

Địa chỉ: Thôn Đông Phước, xã 

Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh 

Phú Yên 

Số điện thoại: 0917.851.360 

Số tài khoản: 106879320179  - 

ngân hàng Vietinbank - Nguyễn 

Thị Bích Ngọc 

             

500,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5289 

Mã số 5289: 

 

Chị Vũ Thị Liên (mẹ em 

Nguyễn Đức Thiêm) 

Địa chỉ: Trực Mỹ, Trực Ninh, 

Nam Định 

ĐT: 0389447706 

Số TK: 0389447706 ngân hàng 

MSB 

VŨ THỊ LIÊN 

             

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5290 

 Mã số 5290: 

 

Chị Bùi Thị Hà Thu  

Địa chỉ: Thị trấn Hát Lót, Sơn 

La 

Điện thoại: 097 8879837 

Số tài khoản: 4110776120 - 

Ngân hàng BIDV - Bùi Thị Hà 

Thu 

             

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5291 

mã số 5291: 

 

Anh Hoàng Đức Thành (chồng 

bệnh nhân Lương) 

Địa chỉ: Lê Lợi, Chí Linh, Hải 

Dương 

ĐT: 0386963769 

Hoàng Đức Thành, stk Stk 

46110000528742. Ngân hàng 

BiDV 

             

250,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5292 

Mã số 5292: 

 

Ông Nguyễn Xuân Trình 

Địa chỉ: Đội 8, khu dân cư Lễ 

Quán, phường Thạch Khôi, 

thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương. 

Số TK: Bà Vũ Thị Yến - Vợ ông 

Trình - 2313205217582 - 

Agribank 

             

150,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5293 

Mã số 5293: 

 

Chị Vang Thị Hòa 

Địa chỉ: Bản Quang Yên, xã 

Tam Đình, huyện Tương 

Dương, Nghệ An. 

ĐT: 0346586287 

STK của chị Vang Thị Hòa (mẹ 

của em Nga): 3616205332706, 

ngân hàng Agribank. 

             

300,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5294 

Mã số 5294: 

 

Nguyễn Việt Anh (con gái bệnh 

nhân Lê Thị Yến) 

Địa chỉ: Quảng Bình, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 

ĐT: 0985914658 

Hiện bệnh nhân Yến đang điều 

trị tại Bệnh viện Châm cứu 

Trung ương. 

ĐT: 0902212781 (bác sĩ Quyên, 

phụ trách CTXH). 

Nguyễn Việt Anh. Ngân hàng 

bidv 8860747840  

             

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5296 

Mã số 5296: 

 

Anh Chu Thiên Mạnh (con trai 

ông Dũng, bà Xuân) 

Địa chỉ: TDP Hạ 12, Tây Tựu, 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

ĐT: 0937879236 

Số TK: 088819869999 ngân 

hàng mb bank chu thiên mạnh 

          

1,500,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5297 

Mã số 5297: 

 

Chị Nguyễn Thị Bích Chi. 

Địa chỉ: Thôn Trường Thạnh, xã 

Tam Thạnh, huyện Núi Thành, 

tỉnh Quảng Nam. 

ĐT: 0383993026. 

Số tài khoản: 109876493905 - 

Ngân hàng Vietinbank - Nguyễn 

Thị Bích Chi. 

             

350,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5298 

Mã số 5298: 

 

Bà cụ Hứa Thị Ẹt 

Địa chỉ: phố Nà Lộc, thị trấn 

Văn Quan, huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn. 

             

400,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5299 

Mã số 5299: 

 

Chị Trương Thị Vân 

Địa chỉ: Xóm Đồng Sim, xã 

Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, 

Nghệ An. 

ĐT: 0378726286 

STK của chị Trương Thị Vân: 

51310000870690, ngân hàng 

BIDV. 

             

100,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5300 

Mã số 5300: 

 

Em Nguyễn Thị Ngọc Ánh 

Địa chỉ: Xóm 1, xã Phúc Đồng, 

huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh  

Số điện thoại: 0384538957 

Số tài khoản: 1320530988, Ngân 

hàng BIDV, chủ tài khoản 

Nguyen Thi Ngoc Anh. 

             

610,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5301 

Mã số 5301: 

 

Em Trần Thị Quyên 

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Hương, xã 

Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, 

Hà Tĩnh 

SĐT: 0366436088  

Số tài khoản: 3707231008496, 

Ngân hàng Agribank, chủ tài 

khoản Tran Thi Quyen. 

             

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5303 

Mã số 5303: 

Ông Nguyễn Ngọc Giỏi 

Địa chỉ: Thôn Phú Xuân B, xã 

Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, 

tỉnh Phú Yên 

Số điện thoại: 0917.235.751 

Số TK: 4604215053866 Ngân 

hàng Agribank.  

Chủ tk: Nguyễn Ngọc Giỏi 

             

700,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5304 

Mã số 5304: 

 

Em Hoàng Anh Đức 

Địa chỉ: Thôn 7, xã Thọ Xương, 

huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa. 

Số điện thoại: 0333 030 918 (em 

Đức) 

Số tài khoản của em Đức: 

3513205295385, ngân hàng 

Agribank. 

             

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5305 

Mã số 5305: 

Anh Hồ Sỹ Kính 

Địa chỉ: Xóm 5, xã Quỳnh 

Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ 

An. 

ĐT: 0378.042.609 

Số tài khoản: 3604205554539, 

ngân hàng Agribank (chủ tài 

khoản: Hồ Sỹ Kính). 

          

2,000,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5306 

Mã số 5306: 

 

Bà Nguyễn Thị Bính 

Địa chỉ: Thôn 6, xã Canh Nậu, 

huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội. 

Số TK: 2214205298950 

Nguyen Thi Binh 

Agribank 

             

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5307 

Mã số 5307: 

 

Anh Cao Văn Duẩn (cha bé 

Minh Ngọc) 

Điện thoại: 0964797872 

Địa chỉ: ấp Vũng Tây, xã Long 

Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh 

Bình Dương 

CAO VĂN DUẨN 

STK: 107874132397 

Ngân hàng Viettinbank 

          

2,200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5308 

Mã số 5308: 

 

Anh Nguyễn Thanh Hùng 

Địa chỉ: Hẻm 39 Duy Tân, Tổ 

dân phố 5, thị trấn Quảng Phú, 

huyện Cư M'gar, Đắk Lắk 

ĐT: 0855.310.687 

STK 1025789622 nguyễn thanh 

hùng ngân hàng Vietcombank 

          

1,912,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5312 

Mã số 5312: 

 

Bà Phạm Thị Hồng. 

Địa chỉ: Xóm Ái Quốc, xã Diễn 

Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh 

Nghệ An. 

ĐT: 0345.227.284 

STK: 0345227284, ngân hàng 

Vietinbank (chủ tài khoản: 

Phạm Thị Hồng). 

          

1,512,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5313 

Mã số 5313: 

 

Anh Đinh Quang Tài  

Địa chỉ: Thôn Trung Nam, xã 

Lâm Trung Thủy, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Số điện thoại: 0982869055 

Số tài khoản: 102876578352, 

Ngân hàng VietinBank, chủ tài 

khoản Dinh Quang Tai. 

          

1,462,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5315 

Mã số 5315: 

 

Bà Triệu Thị Thanh 

Địa chỉ: Thôn Đồng Mùng, Tân 

Dân, Hạ Long, Quảng Ninh 

ĐT: 0839452886 

TRIỆU THỊ THANH 

Ngân hàng Agribank 

2200205950322 

          

2,022,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5316 

 Mã số 5316: 

 

 Anh Trần Minh Bé Hai 

Địa chỉ: Khóm 1, phường 9, TP 

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

ĐT: 0765961091 

Thông tin liên hệ phòng Công 

tác xã hội Bệnh viện ĐKTƯ Cần 

Thơ: 0937325258 (Nguyễn Thị 

Kim Ngân) 

số tài khoản: 9765961091 - Chủ 

TK: Trần Minh Bé Hai - 

Vietcombank 

          

1,112,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5317 

Mã số 5317: 

 

Chị Nguyễn Thị Hương 

Địa chỉ: Thị trấn Thổ Tang, 

huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

Số tài khoản MBbank: 

0985088440. Chi nhánh thị trấn 

Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Chủ tài 

khoản: Nguyễn Thị Hương. 

          

2,692,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5318 

Mã số 5318: 

 

Anh Nguyễn Chung Kiên 

Địa chỉ: thôn Làng Nủ, xã Phúc 

Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh 

Lào Cai 

Hiện anh Kiên đang điều trị tại 

khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh 

viện Hữu Nghị Việt Đức 

Stk 19072863465011 - 

Techcombank  

Tên Nguyễn Xuân Dương - (Em 

trai ruột của Nguyễn Chung 

Kiên) 

          

2,012,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5319 

Mã số 5319: 

 

Chị Lý Thị Năm 

Địa chỉ: Thôn Cao Cầu 2, xã 

Bạch Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang. ĐT: 0886895154 

Số tài khoản Agribank: 

8100205254274. Chủ tài khoản: 

Lý Thị Năm 

          

3,712,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5320 

Mã số 5320: 

 

Chị Đỗ Thị Thắm 

Địa chỉ: Thôn thôn Làng Gặt xã 

Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh 

Yên Bái  

Số điện thoại: 0374112428 

Stk: 1050667896 

Chủ tài khoản: Đỗ Thị Thắm 

Ngân hàng: Vietcombank 

          

1,112,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5322 

Mã số 5322: 

 

Anh Hà Văn Toàn 

Địa chỉ: Thôn Viên, xã Giao An, 

huyện Lang Chánh, Thanh Hóa. 

Số điện thoại: 0398 627 138 

(anh Toàn, bố bé Anh Thư) 

Số tài khoản: 3509205165647, 

Ngân hàng Agribank, chủ tài 

khoản Hà Văn Toàn. 

          

5,382,001  
Chuyển khoản  

Mã số 5323 

Mã số 5323: 

 

Chị Mạc Thị Tấm 

Địa chỉ: Bản Xốp Cháo, xã 

Minh Lượng, huyện Tương 

Dương, tỉnh Nghệ An. 

ĐT: 0985253227. 

Số tài khoản của chị Mạc Thị 

Tấm: 3616205332712, Ngân 

hàng Agribank. 

          

4,962,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5324 

Mã số 5324: 

 

Chị Trương Thị Cẩm Tiên (vợ 

bệnh nhân Nguyễn Văn Hận), 

Hộ khẩu thường trú tại ấp Hai 

Trong, xã Nam Yên, huyện An 

Biên, tỉnh Kiên Giang. 

(Tạm trú tại: Khu dân cư ấp Mỹ 

Trung, xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện 

Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). 

SĐT: 0378722156 

Số TK: 050155587781 - 

Sacombank - TRUONG THI 

CAM TIEN 

          

3,142,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5325 

Mã số 5325: 

 

Chị Hoàng Thị Duy (chị gái ruột 

anh Hoàng Văn Dược) 

Địa chỉ thôn Át Thượng, xã 

Minh Xuân, huyện Lục Yên, 

tỉnh Yên Bái. 

Số điện thoại: 0987866874 

Stk 8707205210188 - Hoàng 

Thị Nhiên - Ngân hàng agribank 

(Vợ anh Dược) 

          

2,592,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5326 

Mã số 5326 : 

 

Anh Hoàng Trọng Diệp 

Địa chỉ: Thôn Át Thượng, xã 

Minh Xuân, huyện Lục Yên, 

tỉnh Yên Bái 

Số điện thoại: 0827440903 

HOANG TRONG DIEP  

Ngân hàng MB: 

91221335000999 

3,862,000 Chuyển khoản  

Mã số 5327 

Mã số 5327: 

 

Chị Hoàng Thị Ngọc Duyễn 

Địa chỉ: Thôn Át Thượng, xã 

Minh Xuân, huyện Lục Yên, 

tỉnh Yên Bái 

Số điện thoại: 0968347973 

Hoàng Thị Ngọc Duyễn - 

3711305979 - Ngân hàng BIDV 

4,192,000 Chuyển khoản  



Mã số 5329 

Mã số 5329:  

 

Anh Nguyễn Xuân Vũ 

Địa chỉ: Tổ 1, khu phố 3, 

phường Bồng Sơn, thị xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

ĐT: 0988628844 

Tài khoản AgriBank - Nguyễn 

Xuân Vũ: 4307205598222 

8,052,000 Chuyển khoản  

Mã số 5330 

Mã số 5330: 

 

Anh Lê Huy Hùng 

Địa chỉ: Thôn 4, xã Thọ Cường, 

huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa. 

SĐT: 0978592140 (Anh Hùng) 

Số tài khoản: 030079137703, 

Ngân hàng Sacombank, chủ tài 

khoản Lê Huy Hùng. 

14,872,000 Chuyển khoản  

Mã số 5331 

 Mã số 533: 

 

Anh Võ Ngọc Chinh 

Địa chỉ: khu phố 10, thị trấn Hai 

Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh 

Phú Yên 

Số điện thoại: 0859.724.140 

Số tài khoản: 4606205145570 - 

ngân hàng Agribank - Võ Ngọc 

Chinh 

32,130,333 Chuyển khoản  

Mã số 5332 

Mã số 5332: 

 

Chị Nguyễn Thị Dẫn 

Địa chỉ: Thôn Bô, xã Khánh 

Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào 

Cai 

Số điện thoại: 0393572928 

Số TK: 8809205157437 - 

Agribank - Nguyen Thi Dan 

22,490,629 Chuyển khoản  

Mã số 5333 

Mã số 5333: 

 

Chị Vũ Thị Thủy 

Địa chỉ: Thống Kênh, Gia Lộc, 

Hải Dương 

ĐT: 0967670556 (chị Khuyên, 

chị gái chị Thủy). 

Số TK: 8886661992.ngân hàng 

SHB.Vũ Thị Thủy 

28,150,233 Chuyển khoản  



Mã số 5334 

Mã số 5334: 

 

Chị Huỳnh Thị Thanh Kiều 

Địa chỉ: thôn Phú Văn, xã Tam 

Thành, huyện Phú Ninh, tỉnh 

Quảng Nam. 

ĐT: 0358072302. 

Số tài khoản: 4207205083904 - 

Huỳnh Thị Thanh Kiều - Ngân 

hàng Agribank. 

79,655,000 Chuyển khoản  

Mã số 5337 

Mã số 5337: 

 

Chị Hoàng Thị Linh 

Địa chỉ: Thôn Kéo Quạng, xã 

Minh Xuân, huyện Lục Yên, 

tỉnh Yên Bái. 

Số điện thoại: 0968357469 

Số TK: 6320205943199 - 

Agribank - Hoang Thi Linh 

        

41,442,713  
Chuyển khoản  

Mã số 5340 

Mã số 5340: 

 

Chị Phạm Thị Nguyệt 

Địa chỉ: Khối phố Phú Phong, 

phường An Phú, thành phố Tam 

Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

ĐT:  0932576255 

Số tài khoản: 0337583770 - 

Dương Thị Minh Trâm (con gái 

thứ hai của chị Nguyệt) - Ngân 

hàng MB. 

        

23,178,002  
Chuyển khoản  

Mã số 5341 

Mã số 5341: 

Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm 

Địa chỉ: Phong Châu, Phù Ninh, 

Phú Thọ. 

ĐT: 0835401868 (chị Thương, 

em gái chị Tâm). 

Số tk: 4240308253 -Nguyễn thị 

thanh tâm -BiDV 

      

109,742,848  
Chuyển khoản  

Mã số 240420 

Mã số 240420: 

 

1. Bà Lang Thị Nam 

Địa chỉ: Thôn Hai Huân, xã 

Thanh Phong, huyện Như Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa. 

Số TK: 1000007062079693 - 

ngân hàng chính sách XH - 

MAT TRAN TO QUOC XA 

THANH PHONG 

             

500,000  
Chuyển khoản  



Mã số 240429 

Mã số 240429: 

 

Ông Nguyễn Văn Luông 

Địa chỉ: Ấp An Thuận, xã Mỹ 

An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp 

Chủ TK: Nguyễn Văn Luông 

STK: 6511259250490 

Ngân hàng: Agribank 

             

600,000  
Chuyển khoản  

Mã số 240433 

Mã số 240433: 

 

Anh Nguyễn Ái Dương 

Địa chỉ: Ấp An Hòa, xã Mỹ An 

Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp 

SĐT: 0965949997 

Chủ TK: Nguyễn Ái Dương 

STK: 6511259190106 

Ngân hàng: Agribank 

             

500,000  
Chuyển khoản  

Mã số 240437 

Mã số 240437: 

 

Ông Trần Văn Nghĩa 

Địa chỉ: Ấp 2, xã Tân Thành B, 

huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng 

Tháp 

SĐT: 0392754326 

Chủ TK: Trần Văn Nghĩa 

STK: 6509283254024 

Ngân hàng: Agribank 

             

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 240439 

Mã số 240439: 

 

Bà Võ Thị Chấm 

Điện thoại: 0976183544 

Địa chỉ: Ấp Phước Mỹ, xã 

Phước Long, huyện Giồng 

Trôm, tỉnh Bến Tre 

Chủ TK: Võ Thị Chấm 

STK:7107205694153 

Ngân hàng: Agribank 

100,000 Chuyển khoản  



MS 2024.277 (Bé 

Trần Thị Thu Nga) 

Anh Nguyễn Văn Dũng hoặc bà 

Chung Kim Lý; 

 

Địa chỉ nhà trọ: Ấp Bàu Điều 

Thượng, xã Phước Thạnh, huyện 

Củ Chi, TP Hồ Chí Minh; 

 

 SĐT: 0977826584. 

             

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 240438 

Mã số 240438: 

 

Chị Bùi Thị Thảnh 

Địa chỉ: xóm Phú Sơn, xã Lăng 

Thành, Yên Thành, Nghệ An 

Số TK có ủy quyền - 

126000099853 - Vietinbank - 

UBMT TQ XA LANG THANH 

             

200,000  
Chuyển khoản  

    
      

425,841,759  
Chuyển khoản 

Total 

Mã số 240436 

Mã số 240436: 

 

Chị Nguyễn Thị Ngọc Yến (55 

tuổi)  

Địa chỉ: Ấp 3, xã Vĩnh Xương, 

thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.  

Điện thoại: 0359912649  

             

100,000  
PV.Bảo Trân 

    
             

100,000  
PV.Bảo Trân Total 

Mã số 5295 

Mã số 5295: 

 

Ông Trần Xuân Nghĩa  

Địa chỉ: Khối 12, phường Cửa 

Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 

An 

             

800,000  
PV.Hoàng Lam 

    
             

800,000  
PV.Hoàng Lam 

Total 

Mã số 240419 

Mã số 240419: 

 

Ông Trần Đa Lộc 

Địa chỉ: Ấp Long Bình, xã Long 

Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp 

ĐT: 0867115571 

             

100,000  
PV.Huỳnh Hải  

    
             

100,000  
PV.Huỳnh Hải  

Total 



Mã số 4915 

Mã số 4915: 

 

1. Bà Nguyễn Thị Tình  

Địa chỉ: tổ dân phố An Bàng, thị 

trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Số điện thoại: 0383 482105 

             

200,000  
PV.Quốc Triều 

    
             

200,000  
PV.Quốc Triều 

Total 

Mã số 240501 

Chương trình Nhân ái: Chung 

tay cứu trợ đồng bào miền Bắc 

trong lũ dữ 

        

25,454,376  
Tòa soạn  

Mã số 240502 
Chương trình Nhân ái: Hãy 

chung tay xây lại Làng Nủ 

        

10,100,000  
Tòa soạn  

Mã số 240601 

Cầu Dân trí  

Thôn Già Thượng, xã Việt Tiến, 

huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 

          

4,670,000  
Tòa soạn  

Mã số 240421 

Mã số 240421: 

 

Bà Nông Thị Mới 

Địa chỉ: Ấp 4, xã Bình Hòa 

Đông, huyện Mộc Hóa, tỉnh 

Long An 

             

100,000  
Tòa soạn  

Mã số 240423 

Mã số 240423: 

 

Lê Chí Hùng 

Địa chỉ: ấp Tân Thiết, xã Tân 

Thành, huyện Mộc Hóa, tỉnh 

Long An). 

Điện thoại: 0397505198 

             

100,000  
Tòa soạn  

Mã số 240424 

Mã số 240424: 

 

Anh Võ Tấn Ghi 

Địa chỉ: ấp Nguyễn Sơn, xã 

Nhơn Hòa Lập, huyện Tân 

Thạnh, tỉnh Long An 

Điện thoại: 0342570185 

               

50,000  
Tòa soạn  

Mã số 240425 

Mã số 240425: 

 

Ông Lý Văn Dũng 

Địa chỉ: xã Tân Thành, huyện 

Mộc Hóa, tỉnh Long An 

ĐT: 0354167377 

             

100,000  
Tòa soạn  

Mã số 240431 

Mã số 240431: 

 

Anh Phùng Thừa Nguyên 

Địa chỉ: Bản Đồn, xã Minh 

Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh 

Tuyên Quang. 

               

50,000  
Tòa soạn  



Mã số 240434 

Mã số 240434: 

 

Chị Trần Thị Minh Tài 

Địa chỉ: Thượng Long, Yên 

Lập, Phú Thọ 

ĐT: 0975397843 

             

100,000  
Tòa soạn  

Mã số 240435 

Mã số 240435: 

 

Anh Huỳnh Văn Thái 

Địa chỉ: ấp Thận Cần, xã Bắc 

Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh 

Long An 

Điện thoại: 032 801 9468 

             

100,000  
Tòa soạn  

Mã số 240440 

Mã số 240440: 

 

Bà Hà Thị Ca và ông Hoàng 

Văn Lê 

Địa chỉ: Thôn Đồng Văn, xã 

Đồng Giáp, huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn. 

200,000 Tòa soạn  

Mã số 5222 

Mã số 5222: 

 

1. Chị Triệu Thị Mai (vợ anh 

Bàn Tuấn Văn) 

Địa chỉ: Xóm Nà An, Tam Kim, 

Nguyên Bình, Cao Bằng 

ĐT: 0365219126 

               

30,000  
Tòa soạn  

Mã số 5310 

Mã số 5310: 

 

Bà Hoàng Thị Tươi 

Địa chỉ: bản Khính, xã Khánh 

Khê, huyện Văn Quan, tỉnh 

Lạng Sơn. 

             

612,000  
Tòa soạn  

    
        

41,666,376  
Tòa soạn  Total 

    
      

849,760,748  
Grand Total 

 


